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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

 

DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ THAM DỰ PHỎNG VẤN VÒNG 2 

(Đính kèm theo Thông báo số 149/TB-HĐXTVC ngày 06 tháng 5 năm 2022 của Hội đồng xét tuyển viên chức trường THCS Nguyễn 

Văn Luông năm học 2021-2022) 

 

 

STT Mã số đăng ký Họ và tên Ngày sinh Giới tính Vị trí dự tuyển Mã số 

Thời gian thí sinh 

có mặt tại phòng 

phỏng vấn 

1 Q6_THCSNVL_17 Nguyễn  Kỳ Hoàng Long 30/10/1999 Nam Giáo viên Hóa học V.07.04.32 6g45 

2 Q6_THCSNVL_03 Nguyễn Minh Cường 19/12/1990 Nam Giáo viên Hóa học V.07.04.32 7g15 

3 Q6_THCSNVL_01 Đinh Thị Thanh Thủy 18/10/1984 Nữ Giáo viên Hóa học V.07.04.32 7g45 

4 Q6_THCSNVL_18 Trần Minh Tính 12/10/1987 Nam Giáo viên Hóa học V.07.04.32 8g15 

5 Q6_THCSNVL_16 Nguyễn Thị Ái Như 26/03/1999 Nữ Giáo viên Hóa học V.07.04.32 8g45 

6 Q6_THCSNVL_14 Nguyễn Thị Thanh Ngân 18/02/1998 Nữ Giáo viên Hóa học V.07.04.32 9g15 

7 Q6_THCSNVL_12 Nguyễn Thị Như Thảo 28/05/1997 Nữ Giáo viên Hóa học V.07.04.32 9g45 

8 Q6_THCSNVL_10 Nguyễn Thị Hồng Anh 13/11/1997 Nữ Giáo viên Hóa học V.07.04.32 10g15 

9 Q6_THCSNVL_08 Ngô Thị Ánh Minh 18/02/1984 Nữ Nhân viên kế toán 06.032 10g45 

10 Q6_THCSNVL_06 Quách Thị Hồng 10/09/1995 Nữ Giáo viên Toán V.07.04.32 6g45 

11 Q6_THCSNVL_13 Trần Ngọc Hoàng 30/05/1998 Nam Giáo viên Toán V.07.04.32 7g15 

12 Q6_THCSNVL_09 Trần Phạm Thanh Thanh 01/04/1997 Nữ Giáo viên Ngữ văn V.07.04.32 7g45 

13 Q6_THCSNVL_02 Lưu Tiểu Phụng 16/01/1998 Nữ Giáo viên Toán V.07.04.32 8g15 

14 Q6_THCSNVL_19 Lê Thị Tuyết Ngân 24/06/1997 Nữ Giáo viên Toán V.07.04.32 8g45 

15 Q6_THCSNVL_15 Giang Huệ Phương 10/10/1999 Nữ Giáo viên Toán V.07.04.32 9g15 



 

 

16 Q6_THCSNVL_11 Huỳnh Thị Ánh Nguyên 18/06/1997 Nữ Giáo viên Toán V.07.04.32 9g45 

17 Q6_THCSNVL_07 Trần Lý Thị Nhi 21/02/1995 Nữ Giáo viên Toán V.07.04.32 10g15 

18 Q6_THCSNVL_05 Hồ Minh Tâm 01/02/1997 Nam 
Giáo viên – Tổng phụ 

trách Đội 
V.07.04.32 10g45 


